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	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 2747/QĐ-UBND
	Vĩnh Long, ngày 28 tháng 12 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH LONG
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long;
Xét Tờ trình số 964/TTr-SXD, ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố bổ sung 08 thủ tục hành chính và sửa đổi 15 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (kèm theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2).

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên thực hiện việc thống kê thủ tục hành chính để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ đối với các trường hợp cụ thể sau đây:

- Trường hợp thủ tục hành chính đã công bố, nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ sau ngày quyết định công bố thủ tục hành chính có hiệu lực, phải cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố chậm nhất không quá 10 ngày, kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

- Trường hợp nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có sự khác biệt với nội dung thủ tục hành chính đã được công bố, phải cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (để báo cáo);
- Các CQ TW trên địa bàn tỉnh (để thực hiện);
- LĐVP UBND tỉnh (để theo dõi);
- Tổ ĐA30 tỉnh (để theo dõi);
- Lưu: VT, 1.11.05
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trương Văn Sáu


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHỤ LỤC 1


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 


CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH LONG

(BỔ SUNG)


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2747 /QĐ-UBND, ngày 28 /12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I.


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH LONG


		STT

		Tên thủ tục hành chính

		Ghi chú



		I. Lĩnh vực xây dựng



		1

		Cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước không lấy ý kiến về thiết kế cơ sở

		



		2

		Cấp giấy phép xây dựng tạm trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1

		



		3

		Cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 

		



		II. Lĩnh vực quy hoạch xây dựng



		1

		Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng

		



		2

		Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung các khu chức năng ngoài đô thị

		



		3

		Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng ngoài đô thị

		



		4

		Thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng khu - cụm công nghiệp 

		



		5

		Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu - cụm công nghiệp 

		





PHẦN II.


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH LONG


I. Lĩnh vực xây dựng:


1. Cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước không lấy ý kiến về thiết kế cơ sở


- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan.

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).


- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 bản chính Đơn xin cấp giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án (theo mẫu);

+ 01 bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất (đúng mục đích sử dụng) theo quy định của pháp luật về đất đai, cụ thể như sau:



- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua bán, cho, đổi, tặng, thừa kế…) và biên lai thuế trước bạ sang tên, thuế chuyển quyền sử dụng đất hoặc thuế thu nhập do chuyển quyền sử dụng đất (nếu tổ chức chuyển nhượng); kèm theo bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chủ cũ;

- Hợp đồng thuê đất;

- Quyết định giao quyền sử dụng đất của cấp có thẩm quyền;

- Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ thửa đất do cơ quan Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp (nếu không có một trong các giấy tờ trên);


* Trường hợp trong các giấy tờ nêu trên chưa ghi kích thước các cạnh thửa đất, phải nộp thêm bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) trích lục bản đồ ghi rõ kích thước thửa đất (đối với trường hợp công trình xây dựng trùng với ranh đất).

* Trường hợp cải tạo nâng cấp công trình hiện có thì phải có một trong những giấy tờ hợp pháp về quyền sở hữu nhà ở hoặc sở hữu công trình hiện có theo quy định như:


( Bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng;


( Bản chính giấy phép xây dựng nhà ở, công trình (giấy phép xây dựng cũ) có kèm theo bản vẽ thiết kế công trình hoặc giấy chấp thuận cho phép xây dựng của UBND cấp xã đối với nhà tạm;


( 01 bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05-7-1994 của Chính phủ hoặc các giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trước ngày 05-7-1994; kèm theo bản chính biên lai, tờ khai nộp thuế trước bạ sang tên;

( Bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu các giấy tờ, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, trao đổi, cho, tặng, thừa kế nhà ở, công trình xây dựng... và biên lai nộp thuế trước bạ sang tên; kèm theo bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của bên chuyển nhượng; 


( Bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu bản án của Tòa án hoặc quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật công nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng;


( Bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu quyết định trao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;


( Bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu giấy tờ hợp pháp của chế độ cũ như: giấy phép lộ chính, tờ khế ước hoặc văn tự mua bán nhà đất đã trước bạ sang tên hoặc bản án của Tòa án có hiệu lực công nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng;


* Trường hợp không có các giấy tờ trên chủ đầu tư phải có tờ tường trình nguồn gốc nhà ở, công trình xây dựng có xác nhận của UBND cấp xã về nguồn gốc nhà ở, công trình xây dựng không có tranh chấp;


+ 02 bản chính Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công do đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân lập, tỷ lệ 1/100-1/200 (khổ giấy A3 hoặc A2 hoặc A0, ghi chú kích thước rõ ràng), thể hiện mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng của công trình; sơ đồ vị trí (thể hiện rõ lộ giới, quan hệ công trình lân cận, khoảng cách đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khoảng cách đối với sông, rạch); sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải (thể hiện cụ thể vị trí hầm tư hoại, hướng thoát). Bản vẽ phải được chủ đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định (trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực thẩm định thì thuê đơn vị tư vấn thẩm tra làm căn cứ để thẩm định, phê duyệt).

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh   Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

- Lệ phí: 100.000 đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án……. (theo mẫu Phụ lục 2, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng, số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD, ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ          Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

+ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng và phân cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

+ Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND, ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh long;


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


cho công trình thuộc dự án ……


Kính gửi: ... . (cơ quan cấp GPXD). . . . . . . . . . . .. . . . . .


1. Tên chủ đầu tư . . . . . .. . . . . . . . . . ………………… . . . . . .. . . ................

- Người đại diện  . . . . . . . . . . .. ………………... . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . .  


- Địa chỉ liên hệ: Số nhà:..........................Đường............................Phường (xã) ………….......…...huyện (thành phố):......................Tỉnh: ...................................

- Số điện thoại: . . . . . . .. . . . ……………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Địa điểm xây dựng: . . . . .………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


- Lô đất số  . . . . . . . . . . . . . …………... . . . . . . . .Diện tích . . . . . .. . . ... . ..m2

- Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . đường: . . ……………….. . . . . . . . .. . . .. . 


- Phường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). ………………… . . . . .  . .   


- Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . …………………. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 


- Nguồn gốc đất . . . . . . . .  . . . . . .. . . . .  . . . . ………………….. . . . . . . . . . ..

3. Nội dung xin phép: . . . .. ………………... . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . ....

- Tên dự án:……………………………………………………………………........

- Gồm: (n) công trình


  Trong đó:


+ Công trình số (1-n):   (tên công trình) 


 . Loại công trình:  . . . . . . . . . . . . ……... . . . Cấp công trình:. . . . ……….. . . 


 . Diện tích xây dựng: . . . . . . . . ……………………. . . . . . . …….. .... . . ... m2

 . Tổng diện tích sàn: . . . . . .. . . . . . . …………………… . . . . . . . . . . .. . .. m2

 . Chiều cao công trình: . . . .. . . . . . . . . ………………….. . . . . . . . . .. . . . . m

 . Số tầng: . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . ……………………... . . . . . . . . . . .  . . .


 . Nội dung khác……........................................................................................

4. Những công trình đã khởi công:


+ Công trình:………………………………….....................................................

+ Công trình……………………………………..................................................

5. Tổ chức tư vấn thiết kế: ………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............

+ Công trình số (1-n): ………………………………………………....................

- Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . .…… . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . ............  


- Điện thoại . . . . . . . . . . .  . . ……... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......

6. Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở: …. . . . . . . . . . . . . . . . ..........................

- Địa chỉ: . . . . . . . .  . . . . . . . ............. . . . .. . . . .Điện thoại . . . . .. . . . . . . . . . 


7. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ............................................................


8. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án: .  .....................…………... . . .  tháng.


9. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


                                           ...... ……..,   Ngày ..... tháng .... năm ....

                                                                     Người làm đơn 


                                                                               (ký ghi rõ họ tên)

2. Cấp giấy phép xây dựng tạm trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1  

- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).


- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 bản chính Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm (sử dụng cho công trình trạm và cột ăngten xây dựng trên mặt đất BTS loại 1 xây dựng không phù hợp hiện trạng sử dụng đất) theo mẫu;

+ 01 bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, cụ thể như sau:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua bán, cho, đổi, tặng, thừa kế…) và biên lai thuế trước bạ sang tên, thuế chuyển quyền sử dụng đất hoặc thuế thu nhập do chuyển quyền sử dụng đất (nếu tổ chức chuyển nhượng) kèm theo bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chủ cũ;

- Hợp đồng thuê đất;

- Quyết định giao quyền sử dụng đất của cấp thẩm quyền;

- Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ thửa đất do cơ quan Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp (nếu không có một trong các giấy tờ trên);

* Trường hợp trong các giấy tờ nêu trên chưa ghi kích  thước các cạnh thửa đất, phải có thêm trích lục bản đồ ghi rõ kích thước thửa đất (đối với trường hợp công trình xây dựng trùng với ranh đất).

+ 01 bản chính Giấy cam kết tự tháo dỡ công trình khi Nhà nước có nhu cầu thu hồi đất có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã;


+ 02 bản chính hồ sơ thiết kế kỹ thuật lập theo đúng quy định đã được thẩm định (hoặc thẩm tra, phê duyệt) bao gồm bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng, mặt cắt móng của công trình; sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

- Lệ phí: 100.000 đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm sử dụng cho công trình trạm và cột ăngten xây dựng trên mặt đất BTS loại 1 xây dựng không phù hợp hiện trạng sử dụng đất (theo mẫu Phụ lục 20, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;


+ Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND, ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh long;


+ Văn bản số 512/UBND-TH, ngày 03/3/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc xây dựng các trạm thu, phát sóng thông tin di động.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM


Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc




ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


(Sử dụng cho công trình trạm và cột ăngten xây dựng trên mặt đất – BTS

loại 1 xây dựng không phù hợp hiện trạng sử dụng đất)


Kính gửi: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .


1. Tên chủ đầu tư . . . . . .. . . . . . . . . . ………………… . . . . . .. . . ................


- Người đại diện  . . . . . . . . . . .. ………………... . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . .  


- Địa chỉ liên hệ: Số nhà:..........................Đường............................Phường (xã) ………….......…...huyện (thành phố):......................Tỉnh: ...................................

- Số điện thoại: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............


2. Địa điểm xây dựng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........

- Lô đất số  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Diện tích . . . . . .. ............ . ... . .m2. 


- Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . đường: . . . . . . . . . ........... .. . . .. . .


- Phường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). . . . .............. . .  . .   


- Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . 


- Nguồn gốc đất (thuộc quyền sử dụng của chủ đầu tư hay thuê) . . . . ....... . . . 


3. Nội dung xin phép: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . .  . . . . .  . . . . . . .


- Loại trạm BTS:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................... . . . . . . . . . . 


- Diện tích xây dựng  . . . . . . . . . . . . . . . ................................. . . . . . . . . ... m2.


- Chiều cao trạm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. . . . . . . . . . . . m.


- Loại ăngten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . . . . . .  . . .


- Chiều cao cột ăngten:……………………………….............................………m


- Theo thiết kế:………………………...............................…………………………


4. Đơn vị hoặc người thiết kế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . .


- Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . ........... . . . . . . . .  


- Điện thoại . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . .


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........

- Địa chỉ: . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . ........... . . . .điện thoại . . . . .. . . . . . . . . . 


- Giấy phép hành nghề số (nếu có) : . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày . .  . ......... . . 


6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): .............................................................


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: . . . .............................. . . .  tháng.


8. Tôi xin cam kết làm theo đúng giấy phép được cấp và khi Nhà nước có nhu cầu thu hồi đất sẽ không bồi hoàn phần công trình đã xây dựng. Nếu không thực hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


                                                 ..................., ngày ..... tháng .... năm ....


                                                                          Người làm đơn 


     (Ký ghi rõ họ tên)


3. Cấy giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 



- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 bản chính Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (sử dụng cho công trình đường dây, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật) theo mẫu;

+ 01 bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, cụ thể như sau:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua bán, cho, đổi, tặng, thừa kế…) và biên lai thuế trước bạ sang tên, thuế chuyển quyền sử dụng đất hoặc thuế thu nhập do chuyển quyền sử dụng đất (nếu tổ chức chuyển nhượng); kèm theo bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chủ cũ;

- Hợp đồng thuê đất;

- Quyết định giao quyền sử dụng đất của cấp thẩm quyền;

- Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ thửa đất do cơ quan Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp (nếu không có một trong các giấy tờ trên);


* Trường hợp trong các giấy tờ nêu trên chưa ghi kích  thước các cạnh thửa đất, phải nộp thêm bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) trích lục bản đồ ghi rõ kích thước thửa đất (đối với trường hợp công trình xây dựng trùng với ranh đất).

- Hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ cho phép đầu tư xây dựng công trình (chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật) đối với trường hợp xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước mà cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


+ 02 bản chính hồ sơ thiết kế gồm: Sơ đồ vị trí tuyến công trình, tỉ lệ 1/500 – 1/2000; các mặt cắt ngang chủ yếu thể hiện bố trí tổng hợp đường dây, đường ống của tuyến công trình có ghi rõ khoảng cách đến tim đường.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

- Lệ phí: 100.000 đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình đường dây, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật (theo mẫu Phụ lục 1, ban hành kèm theo Nghị định số 39/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian ngầm đô thị).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian ngầm đô thị)

+ Không được xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất được xác định theo quyết định giao đất, thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi có nhu cầu xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất đã được xác định (trừ phần đầu nối kỹ thuật của hệ thống đường dây, đường ống ngầm) thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

+ Bảo đảm an toàn cho cộng đồng, cho bản thân công trình và các công trình lân cận; không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng, khai thác, vận hành của các công trình lân cận cũng như các công trình đã có hoặc đã xác định trong quy hoạch đô thị;

+ Tuân thủ quy hoạch đô thị, không gian xây dựng ngầm đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp chưa có quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị thì phải được chấp thuận của cơ quan quản lý quy hoạch địa phương;

+ Tuân thủ các quy định trong quy chuẩn kỹ thuật đối với từng loại công trình;

+ Việc thiết kế xây dựng phải bảo đảm bố trí đồng bộ đường ống, đường dây, cáp dẫn đến thuê bao, phụ tải, phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị và phải có quy trình vận hành, sử dụng, quy định bảo trì công trình phù hợp;

+ Tư vấn thiết kế phải tính toán, dự báo nhu cầu sử dụng đường dây, đường ống kỹ thuật để xác định quy mô hào kỹ thuật hoặc cống bể phù hợp với kế hoạch, quy hoạch phát triển đô thị;

+ Thiết kế xây dựng phải đồng bộ, kết nối phù hợp với quần thể kiến trúc của các công trình liền kề, trên mặt đất, với hệ thồng hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị; bản đảm an toàn không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận; kết hợp với yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng khi cần thiết; đồng thời phải có giải pháp về bảo tồn cây xanh, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá tại khu vực xây dựng (nếu có).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng, số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;

+ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

+ Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh long;

+ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bộ sung một số điều của Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

(Sử dụng cho công trình đường dây,

đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật)


Kính gửi: …………………………………......................


1. Tên chủ đầu tư: ...............................................................................................

- Người đại diện: .......................................................... Chức vụ:........................

- Địa chỉ liên hệ: ..................................................................................................

- Số điện thoại liên hệ: ........................................................................................

2. Tên công trình: ................................................................................................

3. Địa điểm xây dựng: .........................................................................................

- Vị trí xây dựng:...................................................................................................

+ Điểm đầu công trình: ........................................................................................

+ Điểm cuối công trình: .......................................................................................

4. Nội dung đề nghị cấp phép: ............................................................................

- Loại công trình: .......................................................... Cấp công trình: ............

- Quy mô công trình: ...........................................................................................

- Tổng chiều dài công trình: ................................................................................

- Chiều rộng công trình:           từ: ………............ m, đến: ............................. m.


- Chiều sâu công trình:            từ: …............……..m, đến: ............................ m.


- Khoảng cách nhỏ nhất đến nhà dân: ............................ /..................................

5. Đơn vị hoặc người thiết kế: ............................................................................ 


- Địa chỉ: .............................................................................................................. 


- Điện thoại: ......................................................................................................... 


6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: .................... tháng.


7. Cam kết đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và hoàn trả mặt bằng và tuân thủ đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


		  

		……., ngày…. tháng …. năm ……
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)





II. Lĩnh vực quy hoạch xây dựng


1. Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng:

- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Nhiệm vụ quy hoạch:

+ 01 bản chính Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị thẩm định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí;

+ 01 bản sao các văn bản pháp lý có liên quan như: Chủ trương lập quy hoạch, văn bản hoặc quyết định giao đơn vị tư vấn, hồ sơ chứng minh năng lực tư vấn, chứng chỉ hành nghề chủ nhiệm đồ án;

+ 01 bản chính thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí, các phụ lục tính toán, bản vẽ thu nhỏ (chữ số kích thước phải rõ ràng, dễ đọc), gồm: bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới, quy mô và mối liên hệ vùng, tỉ lệ 1/100.000 – 1/500.000;

Đồ án quy hoạch:


+ 01 bộ bản chính các bản vẽ gồm:


( Bản đồ vị trí và mối quan hệ liên vùng, tỷ lệ 1/100.000 - 1/500.000;

( Bản đồ hiện trạng tổng hợp gồm: sử dụng đất, hệ thống cơ sở kinh tế, hệ thống đô thị và các điểm dân cư nông thôn, hệ thống các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật vùng; đánh giá tổng hợp đất xây dựng, tỷ lệ 1/25.000 – 250.000;

( Bản đồ định hướng phát triển không gian hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn, các khu công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, du lịch; các khu vực bảo vệ di sản, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa; các khu vực cấm xây dựng và các khu dự trữ phát triển, tỷ lệ 1/25.000 – 250.000;

( Bản đồ định hướng phát triển hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/25.000 – 250.000;

+ Báo cáo tổng hợp gồm:

( 01 bản chính Tờ trình của chủ đầu tư về phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng;


( 01 bản chính thuyết minh, các bản vẽ thu nhỏ in màu (chữ số kích thước phải rõ ràng, dễ đọc), phụ lục tính toán;

( 01 bản sao Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến các ban ngành, địa phương nơi có đồ án quy hoạch (nếu có);

+ 01 đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ quy hoạch xây dựng.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ), khi tổ chức lấy ý kiến thẩm định Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh, các ban ngành, địa phương sẽ yêu cầu bổ sung thêm tối thiểu 20 bộ (trước ngày tổ chức họp 07 ngày). 


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả thẩm định.

- Lệ phí: Lệ phí thẩm định đồ án quy hoạch được xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng, số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004; 

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD, ngày 07/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

+ Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD, ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

2. Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung các khu chức năng ngoài đô thị: 


- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).


- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Nhiệm vụ quy hoạch:

+ 01 bản chính Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị thẩm định phê duyệt nhiệm vụ;

+ 01 bản sao các văn bản pháp lý có liên quan như: Chủ trương, các văn bản hoặc quyết định của cấp thẩm quyền giao đơn vị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, giấy chứng nhận năng lực tư vấn, chứng chỉ hành nghề chủ nhiệm đồ án;


+ 01 bản chính thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch, các phụ lục tính toán, bản vẽ thu nhỏ in màu (chữ số kích thước phải rõ ràng, dễ đọc), gồm: bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới, quy mô và mối quan hệ vùng, tỉ lệ 1/25.000 – 1/100.000;

Đồ án quy hoạch:


+ 01 bộ bản chính các bản vẽ gồm:

( Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/25.000 - 1/100.000;

(  Các bản đồ hiện trạng phục vụ cho việc thiết kế quy hoạch chung xây dựng, tỉ lệ 1/5.000 – 1/25.000;

( Bản đồ định hướng phát triển không gian, tỉ lệ 1/5.000 – 1/25.000;

( Các bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất theo từng giai đoạn quy hoạch, tỉ lệ 1/5.000 – 1/25.000;

( Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, tỉ lệ 1/5.000 – 1/25.000;

( Bản đồ chỉ giới đường đỏ các trục đường chính, cốt khống chế xây dựng, tỉ lệ 1/5.000 – 1/25.000;

( Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật các tuyến đường xây dựng mới, tỉ lệ 1/5.000 – 1/25.000;


( Các bản vẽ thiết kế đô thị.


* Đối với đô thị loại 5, các bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch được lập trên tỉ lệ 1/2.000.   


+ 01 bộ bản chính báo cáo tổng hợp gồm:

( Tờ trình đề nghị thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch;


( Thuyết minh, các phụ lục tính toán, bản vẽ thu nhỏ in màu (chữ số kích thước phải rõ ràng, dễ đọc); Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; văn bản ý kiến các ban ngành liên quan (nếu có), văn bản báo cáo lấy ý kiến dân;

+ 01 đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ quy hoạch xây dựng.


b. Số lượng hồ sơ: 03 (bộ), khi tổ chức lấy ý kiến thẩm định Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh, các ban ngành, địa phương sẽ yêu cầu bổ sung thêm tối thiểu 20 bộ (trước ngày tổ chức họp 07 ngày). 


- Thời hạn giải quyết: Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch: 20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ); Thẩm định đồ án quy hoạch: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả thẩm định.

- Lệ phí: Lệ phí thẩm định đồ án quy hoạch được xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;


+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD, ngày 07/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;


+ Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD, ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

3. Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng ngoài đô thị:

- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Nhiệm vụ quy hoạch:

+ 01 bản chính Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị thẩm định phê duyệt nhiệm vụ;

+ 01 bản sao các văn bản pháp lý có liên quan như: Chủ trương lập quy hoạch, các văn bản hoặc Quyết định của cấp thẩm quyền giao đơn vị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, giấy chứng nhận năng lực tư vấn, chứng chỉ hành nghề chủ nhiệm đồ án;

+ 01 bản chính thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch, bản vẽ thu nhỏ in màu (chữ số kích thước phải rõ ràng, dễ đọc), gồm: bản vẽ sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỉ lệ 1/10.000 – 1/25.000;

Đồ án quy hoạch:


+ 01 bộ bản chính các bản vẽ gồm:

( Bản đồ vị trí và giới hạn, tỷ lệ 1/10.000 - 1/25.000;

( Các bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng, tỉ lệ 1/2.000 – 1/500;

( Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỉ lệ 1/2.000 – 1/500;

( Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỉ lệ 1/2.000 – 1/500;

( Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, tỉ lệ 1/2.000 – 1/500;

( Các bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỉ lệ 1/2.000 – 1/500;

( Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỉ lệ 1/2.000 – 1/500;

( Các bản vẽ thiết kế đô thị;

( Lập mô hình (nếu có), tỉ lệ 1/2.000 – 1/500 hoặc tỉ lệ thích hợp;


+ 01 bộ bản chính báo cáo tổng hợp gồm:

( Tờ trình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng;


( Thuyết minh, nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt; văn bản báo cáo lấy ý kiến dân, ý kiến các ngành (nếu có);

+ 01 đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ quy hoạch xây dựng.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ), khi tổ chức lấy ý kiến thẩm định Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh, các ban ngành, địa phương sẽ yêu cầu bổ sung thêm tối thiểu 20 bộ (trước ngày tổ chức họp 07 ngày).

- Thời hạn giải quyết: Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch: 20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ); Thẩm định đồ án quy hoạch: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả thẩm định.

- Lệ phí: Lệ phí thẩm định đồ án quy hoạch được xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD, ngày 07/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

+ Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD, ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

4. Thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng khu - cụm công nghiệp: 

- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 bản chínhTờ trình của chủ đầu tư đề nghị thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch;

+ 01 bản chính thuyết minh, các bản vẽ thu nhỏ in màu (chữ số kích thước phải rõ ràng, dễ đọc);

+ 01 bản sao các văn bản pháp lý có liên quan như: Chủ trương lập quy hoạch, các văn bản giao đơn vị tư vấn, giấy chứng nhận năng lực tư vấn, chứng chỉ hành nghề chủ nhiệm đồ án, văn bản ý kiến các ngành liên quan (nếu có), văn bản báo cáo lấy ý kiến dân;


+ 01 bộ bản chính các bản vẽ gồm:


( Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng tỉ lệ 1/25.000- 1/50.000;


( Các bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng, tỷ lệ 1/5.000 – 1/10.000;

( Sơ đồ cơ cấu quy hoạch (tối thiểu có 2 phương án để so sánh lựa chọn), tỷ lệ 1/10.000;

( Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất đai, tỉ lệ 1/5.000 – 1/10.000, trong đó: xác định ranh giới từng khu chức năng đất theo tính chất, chức năng sử dụng đối với đất xây dựng các loại xí nghiệp công nghiệp, công trình dịch vụ công cộng, đường giao thông, khu cây xanh, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật...; 

( Sơ đồ định hướng không gian kiến trúc cảnh quan;

(  Các sơ đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, tỉ lệ 1/5.000 – 1/10.000 gồm: hệ thống giao thông chính trong và ngoài khu công nghiệp; san nền; thoát nước mưa; cấp năng lượng, cấp nước; thoát nước bẩn; thu gom và xử lý chất thải; thông tin liên lạc...;


+ 01 đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ quy hoạch xây dựng.


b. Số lượng hồ sơ: 03 (bộ), khi tổ chức lấy ý kiến thẩm định Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh, các ban ngành, địa phương sẽ yêu cầu bổ sung thêm tối thiểu 20 bộ (trước ngày tổ chức họp 07 ngày).

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả thẩm định.

- Lệ phí: Lệ phí thẩm định đồ án quy hoạch được xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD, ngày 07/4/2007 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

+ Thông tư số 19/2008/TT-BXD, ngày 20/11/2008 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;


+ Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD, ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

5. Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu - cụm công nghiệp:

- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 bản chính Tờ trình đề nghị thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng;

+ 01 bản sao báo cáo tổng hợp gồm: Thuyết minh, các bản vẽ thu nhỏ in màu (01 bản chính), các văn bản pháp lý có liên quan như: Chủ trương của cấp thẩm quyền, văn bản giao đơn vị tư vấn, giấy chứng nhận năng lực tư vấn, chứng chỉ hành nghề chủ nhiệm đồ án, văn bản ý kiến các ngành liên quan (nếu có), văn bản báo cáo lấy ý kiến dân;

+ 01 bộ bản chính các bản vẽ gồm:


( Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000 - 1/25.000;

( Các bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng, tỷ lệ 1/500 – 1/2000;

( Sơ đồ cơ cấu quy hoạch (tối thiểu có 2 phương án để so sánh lực chọn), tỷ lệ 1/5000;

( Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai, tỉ lệ 1/500 – 1/2000, trong đó: xác định ranh giới từng khu đất và lô đất theo tính chất, chức năng sử dụng đối với đất xây dựng các loại xí nghiệp công nghiệp, công trình dịch vụ công cộng, đường giao thông, khu cây xanh, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật; các yêu cầu về quản lý sử dụng đất (tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất...);

( Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, tỉ lệ 1/500 – 1/2000 (có kèm các bản vẽ thiết kế chi tiết) gồm: hệ thống giao thông chính trong và ngoài khu công nghiệp; san nền; thoát nước mưa; cấp năng lượng, cấp nước; thoát nước bẩn; thu gom và xử lý chất thải; thông tin liên lạc;

( Bản đồ cắm mốc chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng các tuyến đường, tỉ lệ 1/500 – 1/2000;

( Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỉ lệ 1/500 – 1/2000;

+ 01 đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ quy hoạch xây dựng.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ), khi tổ chức lấy ý kiến thẩm định Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh, các ban ngành, địa phương sẽ yêu cầu bổ sung thêm tối thiểu 20 bộ (trước ngày tổ chức họp 07 ngày).

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả thẩm định.

- Lệ phí: Lệ phí thẩm định đồ án quy hoạch được xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng.        


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Theo Khoản 4, Điều 5, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, ngày 14/3/2008 của Chính phủ)

+ Đối với khu công nghiệp có quy mô diện tích từ 500ha trở lên hoặc có vị trí cạnh các tuyến quốc lộ, gần các khu vực quốc phòng, khu bảo tồn di tích lịch sử, khu danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn sinh thái của vùng và quốc gia, nằm trong các đô thị loại II, loại I và loại đặc biệt phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan về quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD, ngày 07/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

+ Thông tư số 19/2008/TT-BXD, ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;


+ Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD, ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

PHỤ LỤC 2:


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ  XÂY DỰNG ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1936/QĐ-UBND, NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2747 /QĐ-UBND, ngày 28 / 12 /2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I.


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH LONG


		Số


TT

		Tên thủ tục hành chính

		Số hồ sơ


		TTHC được công bố tại Quyết định



		1 

		Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 trong trường hợp chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

		T-VLG-019213-TT 

		1936/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009



		2 

		Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

		T-VLG-019265-TT

		1936/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009



		3 

		Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1) 

		T-VLG-118983-TT

		1936/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009



		4 

		Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (đối với trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc bị mất) 

		T-VLG-121584-TT

		1936/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009



		5 

		Cấy giấy phép xây dựng (đối với trường hợp xây dựng mới nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

		T-VLG-019575-TT

		1936/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009



		6 

		Cấp giấy phép xây dựng (đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà ở) 

		T-VLG-019440-TT

		1936/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009



		7 

		Cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã lấy ý kiến về thiết kế cơ sở

		T-VLG-019541-TT

		1936/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009



		8 

		Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo

		T-VLG-020040-TT

		1936/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009



		9 

		Cấp giấy phép xây dựng công trình di tích, lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng

		T-VLG-019890-TT

		1936/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009



		10 

		Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị (trạm BTS loại 1)

		T-VLG-021242-TT

		1936/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009



		11 

		Cấp giấy phép xây dựng (đối với trường hợp xây dựng tạm công trình, nhà ở do thiếu các loại thủ tục như: đang chuyển mục đích sử dụng đất, đang tách hoặc nhập thửa, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính,…)

		T-VLG-020093-TT

		1936/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009



		12 

		Cấp giấy phép xây dựng công trình đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật 

		T-VLG-019966-TT

		1936/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009



		13 

		Điều chỉnh giấy phép xây dựng

		T-VLG-021262-TT

		1936/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009



		14 

		Đổi giấy phép xây dựng tạm sang chính thức

		T-VLG-021301-TT

		1936/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009



		15 

		Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B,C

		T-VLG-021342-TT

		1936/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009





PHẦN II.


NỘI DUNG SỬA ĐỔI CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH LONG


1. Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 trong trường hợp chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 - T-VLG-019213-TT

- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 bản chính Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (theo mẫu);


+ 02 ảnh màu 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

+ 01 bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;

+ 01 bản chính Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có xác nhận  nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư (theo mẫu).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề. 

- Lệ phí: 200.000 đồng/chứng chỉ.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  


+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (theo mẫu Phụ lục 5, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng);


+ Bảng khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu Phụ lục 6, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, ngày 14/12/2009 của Chính phủ)

+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;


+ Có bằng tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do các tổ chức hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện công tác quản lý chi phí;

+ Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng;

+ Có tối thiểu 10 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí;

+ Đã chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc sau:


( Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư;

( Đánh gía hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình;

( Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

( Đo bóc khối lượng xây dựng công trình;

( Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình;

( Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

( Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

( Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;

( Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu t​ư xây dựng công trình.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

+ Thông tư số 05/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;

+ Công văn số 8577/BTC-CST, ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

		Lần đăng ký


cấp chứng chỉ

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		Vĩnh Long, ngày…..tháng…….năm …..





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG


Kính gửi: Sở xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

1. Tên cá nhân: 


2. Ngày, tháng, năm sinh: 


3. Nơi sinh: 


4. Quốc tịch: 


5. Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu):


6. Nơi thường trú: 


           - Số địện thoại liên hệ: 


           - E.mail:


           - Website: 


7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có): 


8. Trình độ chuyên môn: 

- Văn bằng chuyên môn đã được cấp;


- Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đã được cấp: 


9. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình:

- Những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện:


Đề nghị được cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng: …………


     Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.


		

		Người làm đơn


(Ký và ghi rõ họ tên)





BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ


ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


Ban hành theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD 


 Ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng 




1. Họ và tên: ..............................................................................................

2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện và loại công trình):


		Số TT

		Thời gian


(Tháng-năm)

		Tên và loại công trình

		Nội dung công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này.


		Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của chủ đầu tư .


( Ký và đóng dấu)

		Người kê khai


(Ký và ghi rõ họ tên)





2. Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 - T-VLG-019265-TT

- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 bản chính Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (theo mẫu);


+ 02 ảnh màu 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

+ 01 bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;

+ 01 bản chính Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có xác nhận  nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư (theo mẫu).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.

- Lệ phí: 200.000 đồng/chứng chỉ.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (theo mẫu Phụ lục 5, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng);


+ Bảng khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu Phụ lục 6, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, ngày 14/12/2009 của Chính phủ)

+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;


+ Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do các tổ chức hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện công tác quản lý chi phí;

+ Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng;

+ Đã tham gia hoạt động xây dựng ít nhất 5 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp. Riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt động xây dựng ít nhất là 03 năm;

+ Đã tham gia thực hiện ít nhất 5 công việc sau: Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư;

( Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình;

( Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

( Đo bóc khối lượng xây dựng công trình;

( Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình;

( Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

( Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

( Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;

( Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu t​ư xây dựng công trình.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

+ Thông tư số 05/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;

+ Công văn số 8577/BTC-CST, ngày 22/7/2008 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. 


		Lần đăng ký


cấp chứng chỉ

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		Vĩnh Long, ngày…..tháng…….năm …..





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG


Kính gửi: Sở xây dựng Vĩnh Long


1. Tên cá nhân: 


2. Ngày, tháng, năm sinh: 


3. Nơi sinh: 


4. Quốc tịch: 


5. Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu):


6. Nơi thường trú: 


           - Số địện thoại liên hệ: 


           - E.mail:


           - Website: 


7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có): 


8. Trình độ chuyên môn: 


- Văn bằng chuyên môn đã được cấp;


- Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đã được cấp: 


9. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình: 

- Những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện:


Đề nghị được cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng: …………


     Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.


		

		Người làm đơn


(Ký và ghi rõ họ tên)





BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ


ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


Ban hành theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD 


 Ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng 





1. Họ và tên: ..............................................................................................



2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện và loại công trình):


		Số TT

		Thời gian


(Tháng-năm)

		Tên và loại công trình

		Nội dung công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này.


		Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của chủ đầu tư .


( Ký và đóng dấu)

		Người kê khai


(Ký và ghi rõ họ tên)





3. Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1) - T-VLG-118983-TT

- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 bản chính Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng (theo mẫu);


+ 02 ảnh màu 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị nâng hạng;

+ Bản sao chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

+ Chứng nhận tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng;

+ 01 bản chính Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ khi được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 có xác nhận  nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư (theo mẫu).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.

- Lệ phí: 200.000 đồng/chứng chỉ.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng (theo mẫu Phụ lục số 7, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng);


+ Bảng khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu Phụ lục số 6, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

+ Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí kể từ khi được cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

+ Đã tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng;

+ Đã chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc sau:

( Lập, thẩm tra tổng mức đầu t​ư;

( Đánh gía hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình;

( Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

( Đo bóc khối lượng xây dựng công trình;

( Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình;

( Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

( Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

( Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;

( Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu t​ư xây dựng công trình.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

+ Thông tư số 05/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;

+ Công văn số 8577/BTC-CST, ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. 


		Lần đăng ký


cấp chứng chỉ

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		Vĩnh Long, ngày…..tháng…….năm …..





ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG HẠNG KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG


Kính gửi: Sở xây dựng Vĩnh Long


1. Tên cá nhân:


2. Ngày, tháng, năm sinh:


3. Nơi sinh:


4. Quốc tịch:


5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):


6. Nơi thường trú: 


           - Số địện thoại liên hệ: 


           - E.mail:


           - Website:


7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có): 


8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:


- Thời gian đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình (kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 đến thời điểm xin nâng hạng): 

- Những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện;


9. Giấy chứng nhận tham gia khoá đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng. 


Đề nghị được nâng kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thành kỹ sư định giá xây dựng hạng 1.


Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề trong theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.


		

		Người làm đơn


(Ký và ghi rõ họ tên)





BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ


ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


Ban hành theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD 


 Ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng 





1. Họ và tên: ..............................................................................................



2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện và loại công trình):


		Số TT

		Thời gian


(Tháng-năm)

		Tên và loại công trình

		Nội dung công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này.


		Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của chủ đầu tư .


( Ký và đóng dấu)

		Người kê khai


(Ký và ghi rõ họ tên)





4. Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (đối với trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc bị mất) - T-VLG-121584-TT

- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 bản chính Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (theo mẫu);


+ Chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách nát.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.

- Lệ phí: 200.000 đồng/chứng chỉ.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (theo mẫu Phụ lục số 12, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

+ Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;

+ Công văn số 8577/BTC-CST, ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

		Lần đăng ký


cấp chứng chỉ

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		Vĩnh Long, ngày…..tháng…….năm …..





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010


của Bộ Xây dựng)

Kính gửi: Sở xây dựng Vĩnh Long


1. Tên cá nhân:


2. Ngày, tháng, năm sinh:


3. Nơi sinh:


4. Quốc tịch:


5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):


6. Nơi thường trú: 


           - Số địện thoại liên hệ: 


           - E.mail:


           - Website:


7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có): 


8. Số chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng đã được cấp:


9. Lý do xin cấp lại: 


Đề nghị được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng:……


Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề trong theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.


		

		Người làm đơn


(Ký và ghi rõ họ tên)





5. Cấy giấy phép xây dựng (đối với trường hợp xây dựng mới nhà ở riêng lẻ ở đô thị)
 - T-VLG-019575-TT

- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 bản chính Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị) theo mẫu;

+ Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất (đúng mục đích sử dụng) theo quy định của pháp luật về đất đai, cụ thể như sau:

( Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

( Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua bán, cho, đổi, tặng, thừa kế…) và biên lai thuế trước bạ sang tên, thuế chuyển quyền sử dụng đất hoặc thuế thu nhập do chuyển quyền sử dụng đất (nếu tổ chức chuyển nhượng); kèm theo bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chủ cũ;

( Hợp đồng thuê đất;

( Quyết định giao quyền sử dụng đất của cấp thẩm quyền;

( Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ thửa đất do cơ quan Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp (nếu không có một trong các giấy tờ trên);


* Trường hợp trong các giấy tờ nêu trên chưa ghi kích thước các cạnh thửa đất, phải nộp thêm bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) trích lục bản đồ ghi rõ kích thước thửa đất (đối với trường hợp công trình xây dựng trùng với ranh đất).

+ 02 bộ bản chính Bản vẽ thiết kế tỉ lệ 1/100 – 1/200 (khổ giấy A3 hoặc A2 hoặc A0, ghi kích thước bản vẽ rõ ràng), thể hiện mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng của công trình; sơ đồ vị trí (thể hiện rõ lộ giới, quan hệ công trình lân cận, khoảng cách đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khoảng cách đối với sông, rạch); sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải (thể hiện cụ thể vị trí hầm tự hoại, hướng thoát nước của hầm tự hoại). 

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

- Lệ phí: 50.000 đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (theo mẫu Phụ lục 1, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Theo quy định tại Điều 4, Điều 7, Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

+ Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt;

+ Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật;

+ Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường;

+ Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh;

+ Đối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có thiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu cầu về thiết kế tầng hầm;

+ Diện tích lô đất khi xét cấp giấy phép trong khu dân cư hiện hữu phải từ 15m2 trở lên, có chiều rộng mặt tiền từ 3m trở lên và có chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên. Phần diện tích khi xét cấp giấy phép từ 15m2 đến 40m2, và có chiều rộng mặt tiền từ 3m trở lên thì được phép xây dựng không quá 2 tầng (trừ trường hợp công trình xây dựng hợp khối với công trình liền kề thì được xem xét cụ thể theo vị trí tuyến phố);

+ Trường hợp công trình, nhà ở xây dựng ở các khu vực xây chen hoặc vách chung, móng chung, chủ đầu tư phải có bản cam kết hoặc thỏa thuận với hộ liền kề (có xác nhận UBND xã, phường nơi địa điểm xây dựng) về trách nhiệm liên quan của mình nếu để ảnh hưởng hư hỏng, nứt nẻ công trình hộ liền kề theo quy định pháp luật;

+ Nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250m2, từ 03 tầng trở lên, hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa thì việc thiết kế phải do tổ chức, các nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện;

+ Đối với nhà xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa trong các khu xây chen hoặc có vách chung, móng chung thì tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế phải có giải pháp thiết kế thi công phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng các công trình lân cận có liên quan và phải chịu trách nhiệm về thiết kế của mình. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng, số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của   Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD, ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

+ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 UBND tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

+ Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh long.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM


Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc




ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)


Kính gửi: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .


1. Tên chủ đầu tư:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..................


- Người đại diện  . . . . . . . . . . . . . . .............  . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . .. 

- Địa chỉ liên hệ: Số nhà:..........................Đường............................Phường (xã) ………….......…...huyện (thành phố):......................Tỉnh: ....................................


- Số điện thoại: . . . . . . .. . . . . ............. . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2. Địa điểm xây dựng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........


- Lô đất số  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Diện tích . . . . . .............. . . ... . .m2.

- Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . đường: . . . . . . . . . . .. . . .. .... ........


- Phường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). . . . . . .  . . ................


- Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ...........


- Nguồn gốc đất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .............


3. Nội dung xin phép: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . .............

- Loại công trình:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cấp công trình:. . . . . . . . ... . 


- Diện tích xây dựng tầng 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... m2.


- Tổng diện tích sàn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m2.


- Chiều cao công trình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m.


- Số tầng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .


4. Đơn vị hoặc người thiết kế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........

- Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  


- Điện thoại . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


- Địa chỉ: . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .điện thoại . . . . .. . . . . . . . . . 


- Giấy phép hành nghề số (nếu có) : . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày . .  . . . . 


6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ...............................................................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: . . . . . ................................ .  tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


                                              ....................., ngày ..... tháng .... năm ........

                                                                          Người làm đơn 


    (Ký ghi rõ họ tên)


6. Cấp giấy phép xây dựng (đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà ở)
 - T-VLG-019440-TT

- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 bản chính Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị) theo mẫu;

+ 01 bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất (đúng mục đích sử dụng) theo quy định của pháp luật về đất đai, cụ thể như sau:

( Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

( Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua bán, cho, đổi, tặng, thừa kế…) và biên lai thuế trước bạ sang tên, thuế chuyển quyền sử dụng đất hoặc thuế thu nhập do chuyển quyền sử dụng đất (nếu tổ chức chuyển nhượng); kèm theo bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chủ cũ;

( Hợp đồng thuê đất;

( Quyết định giao quyền sử dụng đất của cấp thẩm quyền;

( Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ thửa đất do cơ quan Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp (nếu không có một trong các giấy tờ trên);


* Trường hợp trong các giấy tờ nêu trên chưa ghi kích thước các cạnh thửa đất, phải nộp thêm bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) trích lục bản đồ ghi rõ kích thước thửa đất (đối với trường hợp công trình xây dựng trùng với ranh đất).

+ Một trong những giấy tờ hợp pháp về quyền sở hữu nhà ở hoặc sở hữu công trình hiện có theo quy định như:

( Bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng;

( Bản chính giấy phép xây dựng nhà ở, công trình (giấy phép xây dựng cũ) có kèm theo bản vẽ thiết kế công trình hoặc giấy chấp thuận cho phép xây dựng của UBND cấp xã đối với nhà tạm;

( Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ hoặc các giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trước ngày 05/7/1994; kèm theo bản chính biên lai, tờ khai nộp thuế trước bạ sang tên;

( Bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu các giấy tờ, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, trao đổi, cho, tặng, thừa kế nhà ở, công trình xây dựng... và biên lai nộp thuế trước bạ sang tên; kèm theo bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của  bên chuyển nhượng;

( Bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu bản án của Tòa án hoặc quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật công nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng;

( Bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu Quyết định trao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;

( Bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu giấy tờ hợp pháp của chế độ cũ như: giấy phép lộ chính, tờ khế ước hoặc văn tự mua bán nhà đất đã trước bạ sang tên hoặc bản án của Tòa án có hiệu lực công nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng;


* Trường hợp không có các giấy tờ trên chủ đầu tư phải có tờ tường trình nguồn gốc nhà ở, công trình xây dựng có xác nhận của UBND cấp xã về nguồn gốc nhà ở công trình xây dựng không có tranh chấp;   


+ Ảnh chụp hiện trạng mặt chính nhà ở, công trình có không gian liền kề 2 nhà kế cận;


+ 02 bộ bản chính bản vẽ thiết kế bản chính tỉ lệ 1/100 – 1/200 (khổ giấy A3, hoặc A2, hoặc A0, ghi chú kích thước bản vẽ rõ ràng), thể hiện mặt bằng; mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng của công trình; sơ đồ vị trí (thể hiện rõ lộ giới, quan hệ công trình lân cận, khoảng cách đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khoảng cách đối với sông, rạch); sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải (thể hiện cụ thể vị trí hầm tự hoại, hướng thoát nước của hầm tự hoại).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

- Lệ phí: 50.000 đồng/giấy phép.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (theo mẫu Phụ lục 1, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Theo quy định tại Điều 4, Điều 7, Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

+ Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt;

+ Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật;

+ Các công trình xây dựng,nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường;

+ Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ;

+ Trường hợp công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng ở các khu vực xây chen hoặc vách chung, móng chung, chủ đầu tư phải có bản cam kết hoặc thỏa thuận với hộ liền kề (có xác nhận của UBND xã, phường nơi địa điểm xây dựng) về trách nhiệm liên quan của mình nếu để ảnh hưởng hư hỏng, nứt nẻ công trình hộ liền kề theo quy định pháp luật;

+ Nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250m2, từ 03 tầng trở lên, hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện;


+ Trường hợp cải tạo, sửa chữa công trình, nhà ở hiện có mở rộng diện tích hoặc nâng tầng phải có hồ sơ khảo sát hiện trạng (bao gồm ảnh chụp hiện trạng, các bản vẽ hiện trạng kiến trúc, kết cấu công trình xác định công trình hiện hữu đủ điều kiện mở rộng diện tích hoặc nâng tầng), nếu phần nền móng hiện hữu không đủ điều kiện mở rộng diện tích hoặc nâng tầng thì phải lập biện pháp gia cố.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng, số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của   Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD, ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;


+ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 UBND tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;


+ Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh long.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM


Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc




ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)


Kính gửi: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .


1. Tên chủ đầu tư:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..................


- Người đại diện  . . . . . . . . . . . . . . .............  . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . .. 


- Địa chỉ liên hệ: Số nhà:..........................Đường............................Phường (xã) ………….......…...huyện (thành phố):......................Tỉnh: ....................................


- Số điện thoại: . . . . . . .. . . . . ............. . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2. Địa điểm xây dựng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........


- Lô đất số  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Diện tích . . . . . .............. . . ... . .m2.


- Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . đường: . . . . . . . . . . .. . . .. .... ........


- Phường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). . . . . . .  . . ................


- Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ...........


- Nguồn gốc đất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .............


3. Nội dung xin phép: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . .............


- Loại công trình:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cấp công trình:. . . . . . . . ... . 


- Diện tích xây dựng tầng 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... m2.


- Tổng diện tích sàn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m2.


- Chiều cao công trình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m.


- Số tầng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .


4. Đơn vị hoặc người thiết kế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........


- Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  


- Điện thoại . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


- Địa chỉ: . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .điện thoại . . . . .. . . . . . . . . . 


- Giấy phép hành nghề số (nếu có) : . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày . .  . . . . 


6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ...............................................................


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: . . . . . ................................ .  tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


                                              ....................., ngày ..... tháng .... năm ........


                                                                          Người làm đơn 


    







    (Ký ghi rõ họ tên)

7. Cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã lấy ý kiến về thiết kế cơ sở - T-VLG-019541-TT

- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 bản chính Đơn xin cấp giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án.............. (theo mẫu);

+ 01 bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất (đúng mục đích sử dụng) theo quy định của pháp luật về đất đai, thể như sau:

( Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

( Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua bán, cho, đổi, tặng, thừa kế…) và biên lai thuế trước bạ sang tên, thuế chuyển quyền sử dụng đất hoặc thuế thu nhập do chuyển quyền sử dụng đất (nếu tổ chức chuyển nhượng); kèm theo bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chủ cũ;

( Hợp đồng thuê đất;

( Quyết định giao quyền sử dụng đất của cấp thẩm quyền;

( Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ thửa đất do cơ quan Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp (nếu không có một trong các giấy tờ trên);


* Trường hợp trong các giấy tờ nêu trên chưa ghi kích thước các cạnh thửa đất, phải nộp thêm bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) trích lục bản đồ ghi rõ kích thước thửa đất (đối với trường hợp công trình xây dựng trùng với ranh đất).

* Trường hợp cải tạo nâng cấp công trình hiện có thì phải có một trong những giấy tờ hợp pháp về quyền sở hữu nhà ở hoặc sở hữu công trình hiện có theo quy định như:

( Bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng;

( Bản chính giấy phép xây dựng nhà ở, công trình (giấy phép xây dựng cũ) có kèm theo bản vẽ thiết kế công trình hoặc giấy chấp thuận cho phép xây dựng của UBND cấp xã đối với nhà tạm;

( Bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ hoặc các giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trước ngày 05/7/1994; kèm theo 01 bản chính biên lai, tờ khai nộp thuế trước bạ sang tên;

( Bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu các giấy tờ, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, trao đổi, cho, tặng, thừa kế nhà ở, công trình xây dựng...và biên lai nộp thuế trước bạ sang; kèm theo bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của  bên chuyển nhượng;


( Bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu bản án của Tòa án hoặc quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật công nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng;

( Bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu Quyết định trao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;

( Bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu giấy tờ hợp pháp của chế độ cũ như: giấy phép lộ chính, tờ khế ước hoặc văn tự mua bán nhà đất đã trước bạ sang tên hoặc bản án của Tòa án có hiệu lực công nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng;


* Trường hợp không có các giấy tờ trên chủ đầu tư phải có tờ tường trình nguồn gốc nhà ở, công trình xây dựng có xác nhận của UBND cấp xã về nguồn gốc nhà ở, công trình xây dựng không có tranh chấp;   


+ 01 bản chính văn bản ý kiến về thiết kế cơ sở công trình xin phép xây dựng;


+ 02 bộ bản chính bản vẽ thiết kế được cơ quan quản lý nhà nước đã tham gia cho ý kiến về thiết kế cơ sở (gồm bản vẽ mặt bằng vị trí, mặt bằng các tầng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng, mặt cắt móng của công trình).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân,

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

- Lệ phí: 100.000 đồng/giấy phép.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án……. (theo mẫu Phụ lục số 2, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD, ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;


+ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sử đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;


+ Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND, ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh long.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


cho công trình thuộc dự án ……


Kính gửi: ... . (cơ quan cấp GPXD). . . . . . . . . . . .. . . . . .


1. Tên chủ đầu tư . . . . . .. . . . . . . . . . ………………… . . . . . .. . . ................


- Người đại diện  . . . . . . . . . . .. ………………... . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . .  


- Địa chỉ liên hệ: Số nhà:..........................Đường............................Phường (xã) ………….......…...huyện (thành phố):......................Tỉnh: ...................................


- Số điện thoại: . . . . . . .. . . . ……………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Địa điểm xây dựng: . . . . .………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


- Lô đất số  . . . . . . . . . . . . . …………... . . . . . . . .Diện tích . . . . . .. . . ... . ..m2

- Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . đường: . . ……………….. . . . . . . . .. . . .. . 


- Phường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). ………………… . . . . .  . .   


- Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . …………………. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 


- Nguồn gốc đất . . . . . . . .  . . . . . .. . . . .  . . . . ………………….. . . . . . . . . . ..


3. Nội dung xin phép: . . . .. ………………... . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . ....


- Tên dự án:……………………………………………………………………........


- Gồm: (n) công trình


  Trong đó:


+ Công trình số (1-n):   (tên công trình) 


 . Loại công trình:  . . . . . . . . . . . . ……... . . . Cấp công trình:. . . . ……….. . . 


 . Diện tích xây dựng: . . . . . . . . ……………………. . . . . . . …….. .... . . ... m2

 . Tổng diện tích sàn: . . . . . .. . . . . . . …………………… . . . . . . . . . . .. . .. m2

 . Chiều cao công trình: . . . .. . . . . . . . . ………………….. . . . . . . . . .. . . . . m


 . Số tầng: . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . ……………………... . . . . . . . . . . .  . . .


 . Nội dung khác……........................................................................................


4. Những công trình đã khởi công:


+ Công trình:………………………………….....................................................


+ Công trình……………………………………..................................................


5. Tổ chức tư vấn thiết kế: ………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............


+ Công trình số (1-n): ………………………………………………....................


- Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . .…… . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . ............  


- Điện thoại . . . . . . . . . . .  . . ……... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......


6. Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở: …. . . . . . . . . . . . . . . . ..........................


- Địa chỉ: . . . . . . . .  . . . . . . . ............. . . . .. . . . .Điện thoại . . . . .. . . . . . . . . . 


7. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ............................................................


8. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án: .  .....................…………... . . .  tháng.


9. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


                                           ...... ……..,   Ngày ..... tháng .... năm ....

                                                                     Người làm đơn 


                                                                               (ký ghi rõ họ tên)

8. Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo - T-VLG-020040-TT

- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 bản chính Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị) theo mẫu;

+ 01 bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) một trong những giấy tờ về về quyền sử dụng đất (đúng mục đích sử dụng) theo quy định của pháp luật về đất đai, cụ thể như sau:

( Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

( Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua bán, cho, đổi, tặng, thừa kế…) và biên lai thuế trước bạ sang tên, thuế chuyển quyền sử dụng đất hoặc thuế thu nhập do chuyển quyền sử dụng đất (nếu tổ chức chuyển nhượng); kèm theo bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chủ cũ;

( Hợp đồng thuê đất;

( Quyết định giao quyền sử dụng đất của cấp thẩm quyền;

( Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ thửa đất do cơ quan Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp (nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên);

* Trường hợp trong các giấy tờ nêu trên chưa ghi kích thước các cạnh thửa đất, phải nộp thêm bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) trích lục bản đồ ghi rõ kích thước thửa đất (đối với trường hợp công trình xây dựng trùng với ranh đất).

+ 01 bản sao có công chứng văn bản ý kiến chấp thuận cho xây dựng mới, cải tạo trùng tu công trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ 01 bản chính báo cáo kinh tế kỹ thuật và quyết định phê duyệt của người quyết định đầu tư theo quy định tại mục a, khoản 1, Điều 13, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP (trừ trường hợp xây dựng sân, đường nội bộ, tường rào, khu vệ sinh, khu phụ có quy mô nhỏ dưới 40m2);

+ 02 bộ bản chính bản vẽ thiết kế tỉ lệ 1/100 – 1/200 (khổ giấy A3 hoặc A2 hoặc A0 có ghi chú kích thước bản vẽ rõ ràng), thể hiện mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng của công trình; sơ đồ hệ vị trí (thể hiện rõ lộ giới, quan hệ công trình lân cận, khoảng cách đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khoảng cách đối với sông rạch); sơ đồ hệ thống và điển đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải (thể hiện cụ thể vị trí hầm tự hoại, hướng thoát nước của hầm thự hoại).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

- Lệ phí: 100.000 đồng/giấy phép.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị (theo mẫu Phụ lục số 1, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt;

+ Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật;

+ Công trình xây dựng phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường;

+ Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường;

+ Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;


+ Hồ sơ thiết kế phải được lập, thẩm định và phê duyệt, và phải đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn do nhà nước ban hành;


+ Bản vẽ phải có khu tên gồm địa chỉ, tên chủ đầu tư, các nhân hoặc tổ chức là tư vấn thiết kế.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD, ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;


+ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 của của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc sử đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;


+ Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê chuẩn về một loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh long.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM


Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc




ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)


Kính gửi: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .


1. Tên chủ đầu tư:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..................


- Người đại diện  . . . . . . . . . . . . . . .............  . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . .. 


- Địa chỉ liên hệ: Số nhà:..........................Đường............................Phường (xã) ………….......…...huyện (thành phố):......................Tỉnh: ....................................


- Số điện thoại: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............


2. Địa điểm xây dựng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........

- Lô đất số  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Diện tích . . . . . .. . . ... ... .m2. 


- Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  đường: . . . . . . . . . . .. . . .. . .


- Phường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). . . . . . . ....... . .   


- Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . 


- Nguồn gốc đất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . . . . . . . . . . . ... . . .


3. Nội dung xin phép: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .......... . . .  ... . . . . . .


- Loại công trình:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cấp công trình:. . . . . . . . . . 


- Diện tích xây dựng tầng 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... m2.


- Tổng diện tích sàn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m2.


- Chiều cao công trình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m.


- Số tầng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .


4. Đơn vị hoặc người thiết kế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . .


- Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  


- Điện thoại . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . .


- Địa chỉ: . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .điện thoại . . . . .. . . . . . . . . . 


- Giấy phép hành nghề số (nếu có) : . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày . .  . . . . 


6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): .....................................................


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: . . . . . ............................... .  tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


                                                 .................., ngày ..... tháng .... năm ....


                                                                          Người làm đơn 


    (Ký ghi rõ họ tên)

9. Cấp giấy phép xây dựng công trình di tích, lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng - T-VLG-019890-TT

- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).


- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 bản chính Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị) theo mẫu;

+ 01 bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) một trong những giấy tờ về  quyền sử dụng đất (đúng mục đích sử dụng) theo quy định của pháp luật về đất đai, cụ thể như sau:

( Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

( Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua bán, cho, đổi, tặng, thừa kế…) và biên lai thuế trước bạ sang tên, thuế chuyển quyền sử dụng đất hoặc thuế thu nhập do chuyển quyền sử dụng đất (nếu tổ chức chuyển nhượng); kèm theo bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chủ cũ;

( Hợp đồng thuê đất;

( Quyết định giao quyền sử dụng đất của cấp thẩm quyền;

( Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ thửa đất do cơ quan Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp (nếu không có một trong các giấy tờ trên);


* Trường hợp trong các giấy tờ nêu trên chưa ghi kích thước các cạnh thửa đất, phải nộp thêm bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) trích lục bản đồ ghi rõ kích thước thửa đất (đối với trường hợp công trình xây dựng trùng với ranh đất).

+ 01 bản sao có công chứng văn bản ý kiến chấp thuận cho xây dựng mới, cải tạo trùng tu công trình của cấp thẩm quyền theo quy định (đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt phải có sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đối với di tích cấp tỉnh phải có sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

+ 02 bộ bản chính bản vẽ thiết kế tỉ lệ 1/100 - 1/200 (khổ giấy A3 hoặc A2 hoặc A0 có ghi chú kích thước bản vẽ rõ ràng), thể hiện mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng của công trình; sơ đồ hệ vị trí (thể hiện rõ lộ giới, quan hệ công trình lân cận, khoảng cách đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khoảng cách đối với sông rạch); sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải (thể hiện cụ thể vị trí hầm tự hoại, hướng thoát nước của hầm thự hoại). Hồ sơ thiết kế phải được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

- Lệ phí: 100.000 đồng/giấy phép.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị (theo mẫu Phụ lục số 1, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt;

+ Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật;

+ Công trình xây dựng phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường;

+ Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường;

+ Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;


+ Hồ sơ thiết kế phải được lập, thẩm định và phê duyệt, và phải đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn do nhà nước ban hành;


+ Bản vẽ phải có khu tên gồm địa chỉ, tên chủ đầu tư, các nhân hoặc tổ chức là tư vấn thiết kế.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;

+ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP, ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD, ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;


+ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc sử đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;


+ Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê chuẩn về một loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh long.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM


Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc




ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)


Kính gửi: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .


1. Tên chủ đầu tư:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..................


- Người đại diện  . . . . . . . . . . . . . . .............  . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . .. 


- Địa chỉ liên hệ: Số nhà:..........................Đường............................Phường (xã) ………….......…...huyện (thành phố):......................Tỉnh: ....................................


- Số điện thoại: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............


2. Địa điểm xây dựng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........


- Lô đất số  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Diện tích . . . . . .. . . ... ... .m2. 


- Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  đường: . . . . . . . . . . .. . . .. . .


- Phường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). . . . . . . ....... . .   


- Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . 


- Nguồn gốc đất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . . . . . . . . . . . ... . . .


3. Nội dung xin phép: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .......... . . .  ... . . . . . .


- Loại công trình:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cấp công trình:. . . . . . . . . . 


- Diện tích xây dựng tầng 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... m2.


- Tổng diện tích sàn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m2.


- Chiều cao công trình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m.


- Số tầng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .


4. Đơn vị hoặc người thiết kế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . .


- Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  


- Điện thoại . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . .


- Địa chỉ: . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .điện thoại . . . . .. . . . . . . . . . 


- Giấy phép hành nghề số (nếu có) : . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày . .  . . . . 


6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): .....................................................


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: . . . . . ............................... .  tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


                                                 .................., ngày ..... tháng .... năm ....


                                                                          Người làm đơn 


    (Ký ghi rõ họ tên)


10. Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị (trạm BTS loại 1) - T-VLG-021242-TT

- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 bản chính Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (sử dụng cho công trình trạm và cột ăng ten xây dựng trên mặt đất – BTS loại 1) theo mẫu;

+ 01 bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đúng mục đích sử dụng loại đất xây dựng công trình, như:

( Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

( Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua bán, cho, đổi, tặng, thừa kế…) và biên lai thuế trước bạ sang tên, thuế chuyển quyền sử dụng đất hoặc thuế thu nhập do chuyển quyền sử dụng đất (nếu tổ chức chuyển nhượng); kèm theo bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chủ cũ;

( Hợp đồng thuê đất;

( Quyết định giao quyền sử dụng đất của cấp thẩm quyền;

( Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ thửa đất do cơ quan Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp (nếu không có một trong các giấy tờ trên);


* Trường hợp trong các giấy tờ nêu trên chưa ghi kích thước các cạnh thửa đất, phải nộp thêm bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) trích lục bản đồ ghi rõ kích thước thửa đất (đối với trường hợp công trình xây dựng trùng với ranh đất).

+ 02 bộ bản chính bản vẽ thiết kế đã được thẩm định theo quy định bao gồm bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng, mặt cắt móng của công trình; sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

- Lệ phí: 100.000 đồng/giấy phép.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình trạm và cột ăng ten xây dựng trên mặt đất – BTS loại 1 (theo mẫu Phụ lục số 7, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận;

+ Đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, không gây ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe cho cộng đồng;

+ Đảm bảo tuân thủ quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị.  


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


+ Thông tư 03/2009/TT-BXD, ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;


+ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc sử đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;


+ Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND, ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê chuẩn về một loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh long.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM


Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc




ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


(Sử dụng cho công trình trạm và cột ăngten xây dựng trên mặt đất – BTSloại 1)


Kính gửi: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .


1. Tên chủ đầu tư:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..................


- Người đại diện  . . . . . . . . . . . . . ............. .  . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . .. 

- Địa chỉ liên hệ: Số nhà:..........................Đường............................Phường (xã) ………….......…...huyện (thành phố):......................Tỉnh: ....................................


- Số điện thoại: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Địa điểm xây dựng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


- Lô đất số  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Diện tích . . . . . .. .. . ... . .m2. 


- Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đường: . . . . . . . . . . .. . . .. . .


- Phường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). . . . . . .  . .   


- Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 


- Nguồn gốc đất (thuộc quyền sử dụng của chủ đầu tư hay thuê) . . . . . . 

3. Nội dung xin phép: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ . . . .  . . . . . . .


- Loại trạm BTS:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . 


- Diện tích xây dựng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... m2.


- Chiều cao trạm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m.


- Loại ăngten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Chiều cao cột ăngten:………………………………………m


- Theo thiết kế:…………………………………………………


4. Đơn vị hoặc người thiết kế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . .


- Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . ... . . . . . . . .  


- Điện thoại . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . .


- Địa chỉ: . . . . . . . .  . . . . . . . . . .... . . . . . . . .điện thoại . . . . .. . . . . . . . . . 


- Giấy phép hành nghề số (nếu có) : . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày . .  . . . . 


6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ...............................................................


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: . . . ................................ . . .  tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


                                                ......................., ngày ..... tháng .... năm ....


                                                                          Người làm đơn 


    (Ký ghi rõ họ tên)

11. Cấp giấy phép xây dựng (đối với trường hợp xây dựng tạm công trình, nhà ở do thiếu các loại thủ tục như: đang chuyển mục đích sử dụng đất, đang tách hoặc nhập thửa đất, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính,…)
 - T-VLG-020093-TT

- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 bản chính Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm (đối với công trình xây dựng thiếu thủ tục) theo mẫu;

+ 01 bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) giấy tờ có liên quan đến phần đất xin cấp giấy phép xây dựng nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng đất, đang tách nhập thửa, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính,…;


* Trường hợp trong các giấy tờ nêu trên chưa ghi kích thước các cạnh thửa đất, phải nộp thêm bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu) trích lục bản đồ ghi rõ kích thước thửa đất (đối với trường hợp công trình xây dựng trùng với ranh đất).

* Trường hợp sửa chữa cải tạo nhà ở hiện có phải có giấy tờ pháp về quyền sở hữu nhà ở hoặc sở hữu công trình hiện có theo quy định như:

( Bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng;

( Bản chính giấy phép xây dựng nhà ở, công trình (giấy phép xây dựng cũ) có kèm theo bản vẽ thiết kế công trình hoặc giấy chấp thuận cho phép xây dựng của UBND cấp xã đối với nhà tạm;

( Bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05-7-1994 của Chính phủ hoặc các giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trước ngày 05-7-1994; kèm theo 01 bản chính biên lai, tờ khai nộp thuế trước bạ sang tên;

( Bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu các giấy tờ, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, trao đổi, cho, tặng, thừa kế nhà ở, công trình xây dựng...và biên lai nộp thuế trước bạ sang tên; kèm theo bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của  bên chuyển nhượng;


( Bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu bản án của Tòa án hoặc quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật công nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng;

( Bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu Quyết định trao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;


( Bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu giấy tờ hợp pháp của chế độ cũ như: giấy phép lộ chính, tờ khế ước hoặc văn tự mua bán nhà đất đã trước bạ sang tên hoặc bản án của Tòa án có hiệu lực công nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng;


* Trường hợp không có các giấy tờ trên chủ đầu tư phải có tờ tường trình nguồn gốc nhà ở, công trình xây dựng có xác nhận của UBND cấp xã về nguồn gốc nhà ở, công trình xây dựng không có tranh chấp;

+ 01 bản chính giấy cam kết nợ thủ tục còn thiếu ghi rõ thời gian bổ túc có chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; kèm theo bản sao biên nhận của cơ quan đang lập thủ tục còn thiếu;


+ 02 bộ bản chính bản vẽ thiết kế tỉ lệ 1/100 – 1/200 (khổ giấy A3 hoặc A2 hoặc A0 có ghi chú kích thước bản vẽ rõ ràng), thể hiện mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng của công trình; sơ đồ hệ vị trí (thể hiện rõ lộ giới, quan hệ công trình lân cận, khoảng cách đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khoảng cách đối với sông rạch); sơ đồ hệ thống và điển đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải (thể hiện cụ thể vị trí hầm tự hoại, hướng thoát nước của hầm tự hoại).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan trực thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

- Lệ phí: Nhà ở 50.000 đồng/giấy phép; công trình 100.000đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm đối với công trình xây dựng thiếu thủ tục (theo mẫu Phụ lục số 5, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long); 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt;


+ Những công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở được thẩm định thuộc dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;


+ Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang  bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật;

+ Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường;

+ Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh;

+ Đối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có thiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu cầu về thiết kế tầng hầm;

+ Diện tích lô đất khi xét cấp giấy phép trong khu dân cư hiện hữu phải từ 15m2 trở lên, có chiều rộng mặt tiền từ 3m trở lên và có chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên. Phần diện tích khi xét cấp giấy phép từ 15m2 đến 40m2, và có chiều rộng mặt tiền từ 3m trở lên thì được phép không quá 2 tầng (trừ trường hợp công trình xây dựng hợp khối với công trình liền kề thì được xem xét cụ thể theo vị trí tuyến phố);

+ Trường hợp công trình, nhà ở xây dựng ở các khu vực xây chen hoặc vách chung, móng chung, chủ đầu tư phải có bản cam kết hoặc thỏa thuận với hộ liền kề (có xác nhận của UBND cấp xã nơi địa điểm xây dựng) về trách nhiệm liên quan của mình nếu để ảnh hưởng hư hỏng, nứt nẻ công trình hộ liền kề theo quy định pháp luật;

+ Nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250m2, từ 03 tầng trở lên, hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa thì việc thiết kế phải do tổ chức, các nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện;


+ Đối với nhà xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa trong các khu xây chen hoặc có vách chung, móng chung thì tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế phải có giải pháp thiết kế thi công phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng các công trình lân cận có liên quan và phải chịu trách nhiệm về thiết kế của mình.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày, 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD, ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;


+ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;


+ Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND, ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh long.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM


Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc




ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM


( Đối với công trình xây dựng thiếu thủ tục)


Kính gửi:  …………..................................………………


1. Tên chủ đầu tư:.......................................................................................


- Người đại diện :................................................. Chức vụ: …….............….


- Số nhà:........................................................................................................


- Số điện thoại:..............................................................................................


2. Địa điểm xây dựng:


- Số nhà:........................................................................................................


- Thuộc lô, thửa đất số:.............................tờ bản đồ:....................................


- Nguồn gốc đất: ……………................………………………………………...


3.Nội dung xin phép xây dựng tạm :


- Loại công trình:............................................... Cấp công trình ...................


- Diện tích xây dựng tầng 1: …....…m2, Tổng diện tích sàn: ...….…....... m2

-Chiều cao công trình: ………....….. m,  Số tầng: …..............……………….


4. Đơn vị hoặc người  thiết kế :……………………..………………………..

- Địa chỉ liên hệ : .......................................................................................…


- Số điện thoại:..............................................................................................


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): …………………………


- Địa chỉ liên hệ : .......................................................................................…


- Số điện thoại:..............................................................................................


-Giấy phép hành nghề (nếu có)………….............….. cấp ngày: ……………


6. Phương án phá dỡ, di dời ( nếu có): ……………...……………………...


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …… ….................…. tháng

8. Thủ tục còn thiếu: …………………………….............…………………….


9. Tôi cam kết trong thời hạn ……… ngày sẽ bổ sung đầy đủ các thủ tục còn thiếu để xin đổi lại giấy phép xây dựng theo quy định, nếu không thực hiện sẽ chịu trách nhiệm và bị xử lý như trường hợp không có giấy phép xây dựng.







     …………, ngày.....tháng..... năm..........


            


   
     
         Người làm đơn ký tên 


12. Cấp giấy phép xây dựng công trình đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật - T-VLG-019966-TT

- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 bản chính Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (sử dụng cho công trình đường dây, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật) theo mẫu;

+ Bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu một trong các giấy tờ về cho phép đầu tư xây dựng công trình;

+ 01 bản chính văn bản thoả thuận về hướng tuyến với cơ quan quản lý quy hoạch địa phương nếu công trình đó chưa được xác định trong quy hoạch đô thị được phê duyệt;

+ 02 bộ bản chính bản vẽ thiết kế thể hiện vị trí, mặt bằng, mặt cắt; chiều sâu công trình; sơ đồ đấu nối kỹ thuật.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan trực thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

- Lệ phí: 100.000đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình đường dây, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật (theo mẫu Phụ lục 1, ban hành kèm theo Nghị định số 39/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ Về quản lý không gian ngầm đô thị).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Quy hoạch đô thị, quy chuẩn về xây dựng ngầm, giấy phép xây dựng;

+ Không được xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất được xác định theo quyết định giao đất, thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi có nhu cầu xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất đã được xác định (trừ phần đầu nối kỹ thuật của hệ thống đường dây, đường ống ngầm) thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;


+ Bảo đảm an toàn cho cộng đồng, cho bản thân công trình và các công trình lân cận; không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng, khai thác, vận hành của các công trình lân cận cũng như các công trình đã có hoặc đã xác định trong quy hoạch đô thị;


+ Tuân thủ quy hoạch đô thị, không gian xây dựng ngầm đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp chưa có quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị thì phải được chấp thuận của cơ quan quản lý quy hoạch địa phương;

+ Tuân thủ các quy định trong quy chuẩn kỹ thuật đối với từng loại công trình;

+ Việc thiết kế xây dựng phải bảo đảm bố trí đồng bộ đường ống, đường dây, cáp dẫn đến thuê bao, phụ tải, phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị và phải có quy trình vận hành, sử dụng, quy định bảo trì công trình phù hợp;

+ Tư vấn thiết kế phải tính toán, dự báo nhu cầu sử dụng đường dây, đường ống kỹ thuật để xác định quy mô hào kỹ thuật hoặc cống bể phù hợp với kế hoạch, quy hoạch phát triển đô thị.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;

+ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian ngầm đô thị;


+ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bộ sung một số điều của Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/2008 Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;


+ Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

(Sử dụng cho công trình đường dây, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật)


Kính gửi: …………………………………......................


1. Tên chủ đầu tư: ...............................................................................................

- Người đại diện: ........................................................ Chức vụ:..........................

- Địa chỉ liên hệ: ..................................................................................................

- Số điện thoại liên hệ: ........................................................................................

2. Tên công trình: ................................................................................................

3. Địa điểm xây dựng: .................................................. ......................................

- Vị trí xây dựng:.................................................................................................. 


+ Điểm đầu công trình: ........................................................................................

+ Điểm cuối công trình: .......................................................................................

4. Nội dung đề nghị cấp phép: ............................................................................

- Loại công trình: ........................................................ Cấp công trình: .............. 


- Quy mô công trình: ...........................................................................................

- Tổng chiều dài công trình: ............................................................................... 


- Chiều rộng công trình:           từ: ………............ m, đến: .............................. m

- Chiều sâu công trình:            từ: …...........……..m, đến: .............................. m

- Khoảng cách nhỏ nhất đến nhà dân: ........................... /...................................

5. Đơn vị hoặc người thiết kế: ............................................................................

- Địa chỉ: ............................................................................................................. 


- Điện thoại: ........................................................................................................ 


6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: .................... tháng.


7. Cam kết đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và hoàn trả mặt bằng và tuân thủ đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


 


		 

		...........……., ngày…. tháng …. năm ……
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)





13. Điều chỉnh giấy phép xây dựng - T-VLG-021262-TT

- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 bản chính Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo mẫu);

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

+ 02 bộ bản chính Bản vẽ thiết kế điều chỉnh, tỉ lệ 1/100 – 1/200 (khổ giấy A3 hoặc A2 hoặc A0 có ghi chú kích thước bản vẽ rõ ràng), thể hiện mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng của công trình; sơ đồ hệ vị trí (thể hiện rõ lộ giới, quan hệ công trình lân cận, khoảng cách đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khoảng cách đối với sông rạch); sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải (thể hiện cụ thể vị trí hầm tự hoại, hướng thoát nước của hầm tự hoại).


* Đối với hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng tăng quy mô như: mở rộng diện tích, hoặc nâng tầng, ngoài các thủ tục nêu trên, thì chủ đầu tư phải cung cấp cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng: 

( 01 bản chính hồ sơ hoàn công phần nền móng công trình theo hồ sơ cấp giấy phép xây dựng và thực tế đã thi công (có xác nhận giữa chủ đầu tư, thi công, thiết kế, và giám sát nếu có) phải đảm bảo điều kiện khả năng chịu lực ổn định, bền vững công trình phần phát sinh xin điều chỉnh. Trường hợp không có đủ hồ sơ để xác định như nêu ở phần trên thì phải có kết quả kiểm định phần nền móng công trình đảm bảo đủ khả năng chịu lực cho phần nội dung mở rộng quy mô diện tích hoặc nâng tầng (do chủ đầu tư thuê đơn vị có đủ năng lực và tư cách pháp nhân lập); 


( 01 bản chính bản cam kết chịu trách nhiệm chất lượng công trình của chủ đầu tư (có xác nhận của UBND cấp xã).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo mẫu Phụ lục số 8, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt;

+ Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang  bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật;

+ Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường;

+ Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh;

+ Trường hợp công trình, nhà ở xây dựng ở các khu vực xây chen hoặc vách chung, móng chung, chủ đầu tư phải có bản cam kết hoặc thỏa thuận với hộ liền kề (có xác nhận UBND xã, phường nơi địa điểm xây dựng) về trách nhiệm liên quan của mình nếu để ảnh hưởng hư hỏng, nứt nẻ công trình hộ liền kề theo quy định pháp luật;

+ Yêu cầu về hồ sơ thiết kế đề nghị cấp giấy phép xây dựng: Nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250m2, từ 03 tầng trở lên, hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa thì việc thiết kế phải do tổ chức, các nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện;

+ Đối với nhà xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa trong các khu xây chen hoặc có vách chung, móng chung thì tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế phải có giải pháp thiết kế thi công phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng các công trình lân cận có liên quan và phải chịu trách nhiệm về thiết kế của mình.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD, ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/2008 của UBDN tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;


+ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 của UBDN tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bộ sung một số điều của Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/2008 của UBDN tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM


Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc



ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG1


  Kính gửi:    …………………………………………..

1. Tôi tên:2.....................................................................................................

CMND số .......................do…......................,cấp ngày…..tháng.....năm.......


- Địa chỉ thường trú: .....................................................................................

- Số nhà:........................................................................................................


- Số điện thoại:..............................................................................................

- Là chủ đầu tư công trình:………………………………................................

2. Địa điểm xây dựng:...................................................................................

Đã được .............…(tên cơ quan cấp giấy phép xây dựng)…...........cấp Giấy phép xây dựng số:.…......…./GPXD, ngày……..tháng……..năm………..…


Nay tôi đề nghị được điều chỉnh giấy phép xây dựng đã được cấp Giấy phép xây dựng số:.…..............…./GPXD, ngày……..tháng……..năm………..…          

3. Nội dung đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:


……………………………………………………………........…………………..

…………………………………………………………........…………………......

Hồ sơ đính kèm:


a. ……………………………………………..........………………………………

b. …………………………………………….........…………………….…………

………………………………………………..........………………………………

4. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: . . . . ......................... . .  tháng.


5. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.






              …………, ngày..........tháng......... năm..........




                 




Người làm đơn

      






                 (ký tên)


1 Dùng cho thay đổi thiết kế đã được duyệt kèm giấy phép xây dựng


2 Họ và tên của người được cấp giấy phép xây dựng; nếu là doanh nghiệp thì ghi họ và tên người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật

14. Đổi giấy phép xây dựng tạm sang chính thức - T-VLG-021301-TT

- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).


- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 bản chính Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (sử dụng cho trường hợp cấp đổi GPXD tạm, thiếu thủ tục sang GPXD công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị) theo mẫu;

+ Bản chính giấy phép xây dựng tạm đã được cấp;

+ 01 bộ bản sao bản vẽ thiết kế đã được cấp phép xây dựng.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng cho trường hợp cấp đổi GPXD tạm, thiếu thủ tục sang GPXD công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị). (theo mẫu Phụ lục 19, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bộ sung một số điều của Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


(Sử dụng cho trường hợp cấp đổi GPXD tạm-thiếu thủ tục 


sang GPXD công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị)


Kính gửi: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .


1. Tên chủ đầu tư . . . . . .. . . . . . . . . . ………………… . . . . . .. . . ................


- Người đại diện  . . . . . . . . . . .. ………………... . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . .  


- Địa chỉ liên hệ: Số nhà:..........................Đường............................Phường (xã) ………….......…...huyện (thành phố):......................Tỉnh: ....................................


- Số điện thoại: . . . . . . .. . . . ……………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Địa điểm xây dựng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . 


- Lô đất số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Diện tích . . . . . .. . ..... ... . .m2 


- Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đường: . . . . . . . . . . .. . . .. . .


- Phường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). . . . . . .  . .   


- Tỉnh, thành phố . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 


- Nguồn gốc đất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .


3. Nội dung xin phép: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . .


- Loại công trình:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cấp công trình:. . . . . . . . . . 


- Diện tích xây dựng tầng 1: . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... m2.


- Tổng diện tích sàn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m2.


- Chiều cao công trình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m.


- Số tầng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .


4. Đơn vị hoặc người thiết kế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . .


- Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  


- Điện thoại . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


- Địa chỉ: . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .điện thoại . . . . .. . . . . . . . . . 


- Gíâp phép hành nghề số (nếu có) : . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày . .  . . . . 


6. Phương án tháo dỡ, di dời.(nếu có)................................................................


7. Dự kiến thời gian hoàn thành:……..............................................……….tháng


8. Đã bổ sung đầy đủ các thủ tục còn thiếu………...…...........……………………


9. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


                                            ................. ...... ngày ..... tháng .... năm ........

                                                                          Người làm đơn 


    (Ký ghi rõ họ tên)

15. Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách - T-VLG-021342-TT

- Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và ra phiếu nhận tạm hồ sơ 03 ngày (có ghi rõ các thủ tục còn thiếu) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.


Bước 3- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:


- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức lệ phí theo quy định, hướng dẫn người nhận đến nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận kế toán cơ quan.


+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 bản chính Tờ trình về việc đóng góp ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình …. (theo mẫu). Đối với các dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi đến sẽ căn cứ theo văn bản chuyển hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư;


+ 01 bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền về chủ trương đầu tư;

+ 01 bản sao Chứng chỉ quy hoạch (nơi có quy hoạch chi tiết được duyệt) hoặc văn bản thoả thuận về địa điểm xây dựng (nơi chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt hoặc thay đổi so với quy hoạch chi tiết được duyệt) của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;


+ 01 bản sao Chứng chỉ hành nghề và hồ sơ kinh nghiệm của các cá nhân tham gia chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế;


+ 01 bản chính thuyết minh của dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ 01 bản chính phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung sau:

( Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế; tổng mặt bằng công trình, hoặc phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình; việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;

( Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;

( Phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;

( Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;

( Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;

( Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng.

+ 01 bộ bản chính bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm:

( Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến, tỷ lệ 1/200 ~ 1/500;

( Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;

( Bản vẽ phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc, tỷ lệ 1/100, gồm bản vẽ mặt đứng, mặt bằng các tầng, các mặt cắt điển hình, phối cảnh công trình (nếu có). Chữ số thể hiện bản vẽ phải từ 2mm trở lên;

( Bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực


+ Hồ sơ khảo sát xây dựng công trình (01 bản chính), gồm: 

( Khảo sát địa hình (nếu có) và bản vẽ tổng mặt bằng hiện trạng tỷ lệ 1/200 ~ 1/500 có thể hiện các công trình lân cận;

( Khảo sát địa chất công trình (nếu có).  


+ 01 bản chính kết quả thi tuyển kiến trúc công trình đối với trường hợp có thi tuyển.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B; 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản có ý kiến về thiết kế cơ sở.

- Lệ phí: Thu theo tỷ lệ %. 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình về việc góp ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng số16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD, ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


+ Thông tư số 109/2000/TT-BTC, ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư;


+ Công văn số 5361/BTC-CST, ngày 24/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phí thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng.

		Cơ quan trình


Số:

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





...................., ngày......... tháng................ năm 2010



TỜ TRÌNH


V/v đóng góp ý kiến thiết kế cơ sở 


dự án đầu tư xây dựng công trình ……………………………………….………………..


Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long


- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


 - Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính phủ  về việc sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


- Căn cứ Nghị định số 49/2008/NĐ-CP, ngày 18/04/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP, ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


- Căn cứ văn bản số…...ngày......của…...về chủ trương đầu tư xây dựng công trình (nếu có); 


- Các căn cứ khác có liên quan…………………………;


(Cơ quan trình) trình đóng góp ý kiến thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình…………...do………….…..lập với các nội dung sau: 


1. Tên công trình........................................................................................ 


Loại và cấp công trình…..............................................................................

- Thuộc dự án…...........................................................................................

- Dự kiến tổng mức đầu tư dự án….............................................................

- Chủ đầu tư.................................................................................................

- Địa điểm xây dựng.....................................................................................

- Diện tích sử dụng đất.................................................................................

- Nhà thầu lập thiết kế cơ sở........................................................................

- Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng…..................................................

- Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu...................


- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng….............................

2. Hồ sơ thiết kế trình:


- Bản sao văn bản số………..ngày……..của…..về chủ trương đầu tư xây dựng công trình.


- Thuyết minh dự án.


- Thuyết minh thiết kế.


- Các bản vẽ thiết kế.


- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. 


- Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu thiết kế cơ sở, nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng. 


- Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, an toàn vận hành công trình ngầm và các yêu cầu khác có liên quan.


- Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình đối với trường hợp có thi tuyển.


- Đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng.


- Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế và các chủ trì thiết kế.


(Cơ quan trình) trình…..đóng góp ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình …………..


Nơi nhận:





CƠ QUAN TRÌNH

-                                                       (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

- Lưu 































� Số hồ sơ trên Trang cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính



� Sở Xây dựng chỉ cấp giấy phép cho nhà được xây dựng tại các địa bàn sau:



+ Trong địa bàn tỉnh có quy mô từ 5 tầng trở lên, hoặc tổng diện tích sàn xây dựng từ 1000m2 trở lên;



+ Tại thành phố Vĩnh Long: 02 bên mặt tiền các tuyến giao thông quốc lộ qua Thành phố: QL1A (qua 2 xã Tân Ngãi và xã Trường An, Phạm Hùng, Nguyễn Huệ, Đinh Tiên Hoàng); QL53 hiện hữu (Phó Cơ Điều, Trần Phú); QL53 nối dài (từ đường Phạm Hùng đến Đinh Tiên Hoàng); QL57 (từ nút giao thông đồng quê đến phà Đình Khao); QL80. Các trục đường chính đô thị: Lê Thái Tổ; 3 tháng 2; Trưng Nữ Vương; Lê Lai; Phạm Thái Bường; 2 tháng 9 và 2 tháng 9 nối dài  có quy mô trên 3 tầng, hoặc diện tích sàn trên 500m2



� Sở Xây dựng chỉ cấp giấy phép cho nhà được xây dựng tại các địa bàn sau:



+ Trong địa bàn tỉnh có quy mô từ 5 tầng trở lên, hoặc tổng diện tích sàn xây dựng từ 1000m2 trở lên;



+ Tại thành phố Vĩnh Long: 02 bên mặt tiền các tuyến giao thông quốc lộ qua Thành phố: QL1A (qua 2 xã Tân Ngãi và xã Trường An, Phạm Hùng, Nguyễn Huệ, Đinh Tiên Hoàng); QL53 hiện hữu (Phó Cơ Điều, Trần Phú); QL53 nối dài (từ đường Phạm Hùng đến Đinh Tiên Hoàng); QL57 (từ nút giao thông đồng quê đến phà Đình Khao); QL80. Các trục đường chính đô thị: Lê Thái Tổ; 3 tháng 2; Trưng Nữ Vương; Lê Lai; Phạm Thái Bường; 2 tháng 9 và 2 tháng 9 nối dài  có quy mô trên 3 tầng, hoặc diện tích sàn trên 500m2



� Sở Xây dựng chỉ cấp giấy phép cho nhà được xây dựng tại các địa bàn sau:



+ Nhà ở trong địa bàn tỉnh có quy mô từ 5 tầng trở lên, hoặc tổng diện tích sàn xây dựng từ 1000m2 trở lên;



+ Tại thành phố Vĩnh Long: 02 bên mặt tiền các tuyến giao thông quốc lộ qua Thành phố: QL1A (qua 2 xã Tân Ngãi và xã Trường An, Phạm Hùng, Nguyễn Huệ, Đinh Tiên Hoàng); QL53 hiện hữu (Phó Cơ Điều, Trần Phú); QL53 nối dài (từ đường Phạm Hùng đến Đinh Tiên Hoàng); QL57 (từ nút giao thông đồng quê đến phà Đình Khao); QL80. Các trục đường chính đô thị: Lê Thái Tổ; 3 tháng 2; Trưng Nữ Vương; Lê Lai; Phạm Thái Bường; 2 tháng 9 và 2 tháng 9 nối dài  có quy mô trên 3 tầng, hoặc diện tích sàn trên 500m2.
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